
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 1

- Lớp: 2104CNTTCB1

- Giáo viên: Mai Kỷ Tuyên

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp 40/QĐ-CNTĐ-NNL - ngày 29/04/2021)

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0977723142Quảng Ngãi09/06/2001BìnhPhạm Khánh1

0898393445Khánh Hòa07/03/1999ChiếnDương Ngọc2

0353488799Bình Định21/01/2000ĐạtDương Minh3

0329259773Ninh Thuận11/11/1999ĐớnThiên Sanh4

0387061978Đăk Lăk21/10/2001ĐứcNguyễn Anh5

0923919640Nghệ An09/09/2001ĐứcTrần Thị6

0814449248Đăk Lăk03/03/1999DuyHoàng Thái7

0336331851Tiền Giang09/05/2001DuyĐặng Thành8

0928611654Bình Dương08/10/2001HằngNguyễn Thu9

0869192303Khánh Hòa22/11/2001HiếuTrịnh Ngọc10

0934145062Bình Thuận10/06/2001HiếuHồ Thị11

0934614531Tiền Giang20/12/2001HưngĐoàn Khánh12

0908429830TP. HCM17/02/2003HươngPhạm Lê13

0969694267TP. HCM05/08/1997KhanhNguyễn Ngọc14

0963278052Quảng Ngãi18/12/2002KiềuTạ Thị Thúy15

0356978526Bình Định08/03/2002LiễuĐặng Thị Ngọc16

0476277954TP. HCM23/01/2000LongPhạm Trần Bảo17

0961463502Hà Tĩnh08/10/2001MyTrần Huyền18

0357240052Quảng Ngãi07/11/2001NamTrần Quốc19

0966482749Bình Định10/09/1999NhiPhạm Thị20

0898498648TP. HCM11/04/2000PhiTrần Lâm Nhật21

0394300818Tiền Giang25/07/2001PhúcNguyễn Tấn22

0393571475BR-VT10/04/2000QuốcNguyễn Bão23

0352949910Đồng Tháp02/10/1998TháiNguyễn Minh24

0399878334Lâm Đồng30/05/2000ThắngTrần Việt25

0378868300Bình Thuận02/12/1998TiếnNguyễn Minh26

0384371638Phú Yên14/07/2000TinĐặng Đăng27

0977325920Bình Định05/08/2001TínĐỗ Trọng28

0703754385TP. HCM05/11/2001TrânNguyễn Ngọc Bảo29

0977512488Bình Định25/10/1992TuyếtNguyễn Thị Ánh30

0972531347Bình Định04/10/2001VânLê Thúy31

0359559903Bình Định10/01/2000VânTrần Thị Bích32
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Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0342468520Bình Định01/02/2001ViVõ Tường33

0394248834Quảng Ngãi24/01/2001XuânLê Văn34

Tổng cộng: 34

Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 8 tháng 6 năm 2021.
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